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VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2009
Năm 2008 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, năm có nhiều sự kiện trọng đại đối với sự phát triển của Tập đoàn BC-VT Việt Nam và Công đoàn Bưu Điện Việt Nam. Năm đầu tiên, Công đoàn Bưu Điện Việt Nam tập trung thực hiện chức năng công đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; năm tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Đại hội X Công đoàn Việt Nam; năm đầu tiên, Tập đoàn BC-VT Việt Nam đổi mới tổ chức quản lý SXKD, thực hiện chia tách BC-VT trên địa bàn tỉnh thành phố trong phạm vi cả nước; năm Tập đoàn phóng thành công Vệ tinh VINASAT-1 khẳng định vị thế, vai trò chủ lực của Tập đoàn trong lĩnh vực Viễn thông và CNTT. Năm 2008 cũng là năm đầu tiên, Công đoàn Bưu điện Việt Nam là thành viên của Mạng lưới công đoàn quốc tế - Uni thể hiện sự hội nhập sâu rộng trong các lĩnh vực hoạt động.

Năm 2008, thuận lợi là cơ bản nhưng cũng có không ít những khó khăn tác động đến kinh tế đất nước, đến hoạt động SXKD của Tập đoàn: Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra ngày càng phức tạp, cùng với những khó khăn, yếu kém nội tại của kinh tế trong nước, thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy ra; cạnh tranh trong lĩnh vực BC-VT-CNTT hết sức quyết liệt, giá cước Viễn thông giảm mạnh (10%)… Trong những điều kiện khó khăn như vậy, cán bộ đoàn viên, người lao động trong toàn Tập đoàn đã nỗ lực cố gắng, phát huy các yếu tố thuận lợi, biến khó khăn thách thức thành nguồn động lực và đã hoàn thành thắng lợi chương trình công tác, góp phần cùng với chuyên môn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2008. 

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT PHONG TRÀO CNVC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2008

I/- Tình hình công nhân viên chức lao động


Hiện nay, Công đoàn Bưu Điện Việt Nam có 111 công đoàn trực thuộc với 11 công đoàn cấp trên cơ sở và 100 công đoàn cơ sở. Trong số 11 Công đoàn cấp trên sơ sở có Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam được thành lập và đi vào hoạt động năm 2008 là công đoàn cấp trên cơ sở lớn nhất trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam với 73 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó có 63 Công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố. 
Tổng số cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bưu Điện Việt Nam hiện nay là gần 9 vạn người, 35% có trình độ đại học và trên đại học; trên 61,5% có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật đã qua đào tạo chính quy, số còn lại là lao động giản đơn chưa qua đào tạo. Nhìn chung, lực lượng lao động trong toàn Tập đoàn là đông, tuy nhiên trình độ không đồng đều, tỷ lệ lao động có trình độ đại học và trên đại học chưa cao, đặc biệt đối với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, lao động giản đơn chưa qua đào tạo vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn sẽ là những khó khăn thách thức không nhỏ đối với Tập đoàn trong hội nhập kinh tế quốc tế.

II/-Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn năm 2008
1- Tình hình, kết quả tổ chức đại hội CĐ các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam. Ngay sau khi kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức theo Đề án đã được Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN phê duyệt. Từ cuối năm 2007, Ban thường vụ Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam và Đại hội X Công đoàn Việt Nam; ban hành quyết định thành lập các Tiểu Ban đại hội, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong, sau đại hội và tập trung chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tổ chức thực hiện. 
 
- 100 % công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội, Hội nghị CĐ, trong đó 92/110 đơn vị tổ chức đại hội và 18/110 đơn vị tổ chức hội nghị. Công tác tổ chức đại hội luôn có sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và sự phối hợp tạo điều kiện của chuyên môn và theo đúng hướng dẫn của Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đạt yêu cầu cả về nội dung và hình thức.

 
- Công tác tuyên truyền đại hội được chú trọng kết hợp nội dung chính trị với các hoạt động VHVN, TDTT đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp góp phần thúc đẩy SXKD. Đặc biệt việc phát động và tổ chức Hội thi tìm hiểu các kỳ đại hội Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã thu hút trên 85% công đoàn các đơn vị tham gia với gần 300 bài dự thi thực sự là một đợt tuyên truyền chính trị sâu rộng trong CNVC – lao động.

- Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Hà Nội từ ngày 23/6/2008 đến ngày 25/6/2008. Trước đại hội, công tác chuẩn bị đã được triển khai chu đáo thông qua hoạt động của các Tiểu Ban đại hội và tại các Hội nghị BCH lần thứ 12 và 13. Báo cáo chính trị của BCH khoá XII trình Đại hội XIII đã được chuẩn bị lấy ý kiến từ đại hội CĐ cơ sở; được Tiểu Ban nội dung hội thảo nhiều lần với sự tham gia của các đồng chí là Lãnh đạo Tập đoàn BC-VT Việt Nam, các đ/c nguyên là Lãnh đạo Công đoàn Bưu Điện Việt Nam qua các thời kỳ và tại các Hội nghị BCH. Công tác nhân sự đảm bảo theo đúng quy trình, tiêu chuẩn và luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn chủ tịch TLĐ và Đảng uỷ Tập đoàn BC-VT Việt Nam; công tác tổ chức phục vụ có sự chuẩn bị và phân công chu đáo, chương trình làm việc của đại hội được xây dựng khoa học, các văn kiện được chuẩn bị công phu… chính vì vậy, sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ XII (2003 – 2008) và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ XIII (2008 – 2013); đã đề ra 3 cuộc vận động và 5 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; đã bầu Ban chấp hành gồm 35 đồng chí có năng lực trình độ, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có cơ cấu và số lượng hợp lý đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Đã bầu Đoàn đại biểu Công đoàn Bưu Điện Việt Nam gồm 15 đồng chí dự Đại hội X Công đoàn Việt Nam và lần đầu tiên Công đoàn Bưu Điện Việt Nam có 04 đồng chí đã được Đại hội X Công đoàn Việt Nam tín nhiệm bầu vào BCH TLĐ khoá X, khẳng định vai trò và uy tín của Tập đoàn BC-VT Việt Nam và Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đối với phong trào CNVC và hoạt động công đoàn trong phạm vi cả nước. 

2/- Công tác thi đua khen thưởng
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam và Đại hội X Công đoàn Việt Nam, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Từ đầu năm, Ban thường vụ Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã chỉ đạo các CĐ trực thuộc phát động thi đua nhằm phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo trong CNVC – LĐ với mục tiêu nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2008.
Nhiều đơn vị đã tổ chức tốt phong trào sáng kiến, tiết kiệm, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát huy tiềm năng, trí tuệ sáng tạo của đông đảo CBCNVC; công tác thi đua khen thư​ởng có nhiều đổi mới, chú trọng việc xây dựng và học tập, nhân điển hình tiên tiến, làm tốt công tác khen th​ưởng th​ường xuyên, đột xuất, giai đoạn, chú trọng tới các tập thể cơ sở và cá nhân, nhất là những đối tư​ợng trực tiếp sản xuất; vận động CNVC-LĐ tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động “Tất cả vì khách hàng”; tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ, khai thác và mở rộng tiềm năng thị trường trong nước và nước ngoài, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh về BCVT, công nghiệp, xây lắp, thương mại, tài chính...nâng cao năng lực nội sinh để giữ vững vai trò chủ lực của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN trong môi trường cạnh tranh, hội nhập. 
Nhiều phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả thiết thực: phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 60 năm ngày thi đua truyền thống (11/6); phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội CĐ các cấp; phong trào “Đóng góp nhỏ, hiệu quả lớn”; phong trào đăng ký công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam và Đại hội X Công đoàn Việt Nam; phong trào thi đua nước rút cuối năm 2008. Đặc biệt năm 2008, Tập đoàn BC-VT Việt Nam và Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã phát động trong CNVC-LĐ phong trào “Sáng tạo VNPT” đã thu được kết quả tốt đẹp; 13 công trình được gắn biển và công nhận 30 công trình, sản phẩm là công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam; 04 công trình được công nhận là công trình chào mừng Đại hội X Công đoàn Việt Nam; hàng nghìn giải pháp, công nghệ, sáng kiến đã được triển khai, áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy SXKD.

Kết quả phong trào thi đua đã động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Tập đoàn phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD. Về doanh thu đạt 100,84% tăng 19,04% so với 2007; phát triển máy 134,49% kế hoạch năm tăng 126,65% so với 2007; năng suất lao động đạt 708,387 triệu đồng/người tăng gần 19% so với 2007. Đối với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008 và gặp rất nhiều khó khăn, nhưng kết thúc năm 2008, doanh thu đạt 101,07% kế hoạch năm. Tập đoàn đã hoàn thành nộp nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước (nộp ngân sách 6.810 tỷ đồng vượt 1,49% kế hoạch tăng 1,6% so với 2007); ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; góp phần tích cực cùng với các Bộ, Ngành, doanh nghiệp, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế đất nước theo chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ, thúc đẩy kinh tế xã hội của đất nước nói chung và Ngành BC-VT-CNTT nói riêng.
 3/- Công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ
Thực hiện Nghị quyết 04/NQ/ĐCT-TLĐ về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và chương trình công tác tuyên giáo 2008 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Công tác tuyên truyền giáo dục năm 2008 tập trung vào việc tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam và Đại hội X Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết TW 6 khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động giữ gìn, phát huy và làm sáng mãi truyền thống 63 năm Bưu điện VN, 61 năm Công đoàn Bưu điện VN vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác, kế hoạch XSKD. 
- Đã tập trung phổ biến, quán triệt các nội dung Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chỉ thị liên tịch của Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện VN về tổ chức phong trào thi đua năm 2008; tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí tại hai khu vực: Bắc - Nam để tuyên truyền, quảng bá thương hiệu của Tập đoàn BC-VT Việt Nam và Công đoàn Bưu Điện Việt Nam; tổ chức khai thác có hiệu quả trang Web của Công đoàn Bưu điện Việt Nam như một kênh thông tin tuyên truyền các hoạt động CĐ và tư vấn pháp luật; tổ chức cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hội thi về ngành nghề, truyền thống của CBCNV Bưu điện; tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo có hiệu quả thiết thực, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc trong CNVC-LĐ; tham gia chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị khai thác có hiệu quả các phòng truyền thống, tôn tạo các tượng đài nhằm giáo dục truyền thống ở từng đơn vị.

- Tham gia với chuyên môn đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn lực, thu hút nhân tài; đã ban hành và chỉ đạo CĐ các đơn vị xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 6 khoá X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; làm tốt công tác giáo dục truyền thống dân tộc, giai cấp, truyền thống của Ngành “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình” đối với CNVC-LĐ trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt đối với CBCNV trẻ, học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo của Tập đoàn; vận động CNVC tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng Văn minh Bưu điện, Văn hoá cơ quan doanh nghiệp, xây dựng nếp sống mới trong lễ cưới, ma chay, phòng chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong công nhân viên chức nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong cán bộ công nhân viên chức.  

4/- Công tác chính sách kinh tế – xã hội 
Đã ban hành văn bản hướng dẫn Công đoàn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện công tác CSKT-XH năm 2008 tập trung chủ yếu vào các nội dung: quy chế dân chủ cơ sở; việc tổ chức đại hội CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị người lao động; công tác BHLĐ; công tác tư vấn pháp luật; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và thực hiện các chương trình CSXH.


- Phối hợp với Ban TCCB–LĐ Tập đoàn, đề xuất thực hiện chế độ điều dưỡng, điều trị theo QĐLT 4104 đối với các đơn vị thuộc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam; đã tổ chức khảo sát thực tế tại 02 Bệnh viện Điều dưỡng PHCNBĐ để nắm số liệu về đối tượng đi điều dưỡng, điều trị, những vấn đề khó khăn vướng mắc; nắm tình hình thực hiện việc tổ chức  khám sức khỏe định kỳ cho CBCNVC tại các đơn vị cơ sở. Năm 2008, tại các Trung tâm Y tế lao động của Tập đoàn đã tổ chức khám sức khoẻ  trên 53.000 lao động, trong đó lao động loại 4 và 5 chiếm 3,37% (số lao động này đã được các đơn vị tạo điều kiện bố trí đi nghỉ điều dưỡng); đã phối hợp giải quyết việc khám chữa bệnh theo thẻ BHYT tại các Bệnh viện BĐ cho CNVC công ty cổ phần; tham gia chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình chia tách Bưu chính - viễn thông đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ theo thoả ước lao động tập thể đã ký kết (việc làm, tiền lương, BHXH, BHYT). 


- Hầu hết các đơn vị đã xây dựng và triển khai quy chế dân chủ cơ sở, trong đó có 32 đơn vị xây dựng mới hoặc bổ sung sửa đổi; có 69/83 đơn vị tổ chức Đại hội CNVC đạt 81%; 4/25 Công ty Cổ phần và Công ty TNHH tổ chức Hội nghị người lao động, đạt 16%. Tại các đơn vị tổ chức Đại hội, hoặc Hội nghị đã triển khai khá đầy đủ các nội dung theo quy định (về TƯLĐTT, các quy chế nội bộ, Bầu Ban TTND, bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt...). Tuy nhiên, do là năm đầu tiên hoạt động sau chia tách, nên một số đơn vị chưa thông qua được các Quy chế nhằm cụ thể hoá Quy chế dân chủ nhất là việc công khai tài chính, công khai những nội dung cần giám sát của Công đoàn theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc đánh giá thực trạng SXKD, tính cạnh tranh, chất lượng đội ngũ lao động còn chưa đạt yêu cầu.

- Phối hợp với Tập đoàn xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị tổ chức tổng kết đánh giá 13 năm thực hiện Bộ Luật Lao động theo chỉ đạo của Bộ Lao động TBXH và Tổng Liên đoàn. Tiếp tục chỉ đạo CĐ các đơn vị triển khai công tác BHLĐ theo Nghị quyết 5b/NQ-BCH của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; chỉ đạo, hướng dẫn CĐ các đơn  vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATLĐ-VSLĐ– PCCN, tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; đã phối hợp tổ chức kiểm tra công tác BHLĐ tại 05 đơn vị; tổ chức thăm hỏi các gia đình CNVC bị tai nạn lao động nhân Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ. Mặc dù công tác BHLĐ luôn được chú trọng, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, năm 2008 vẫn có 5 vụ tai nạn lao động làm chết 5 người; 02 vụ tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động làm chết  01 người, bị thương 01 người. Đối với các đơn vị khi xảy ra tai nạn, các Ban chức năng Công đoàn Bưu Điện Việt Nam và Tập đoàn đều có văn bản yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật lao động về khai  báo, điều tra tai nạn lao động, xác định nguyên nhân, biện pháp khắc phục và phối hợp với Chuyên môn giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 5a/NQ-BCH ngày 8/7/2005 của Ban chấp hành Tổng liên đoàn LĐVN về việc đẩy mạnh công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Tổ Tư vấn pháp luật công đoàn, Hội đồng hòa giải, Ban Thanh tra nhân dân để tư vấn và giải đáp các yêu cầu, kiến nghị của người lao động. Xây dựng, bổ sung và sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật, tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32/TC-TW của Ban Tổ chức TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ nhân dân”. Giám sát kiểm tra quá trình triển khai Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.


- Năm 2008, các hoạt động CSXH, hoạt động hưu trí Bưu điện, lịch sử truyền thống tiếp tục được thực hiện. Trong năm, đã hướng dẫn CĐ các đơn vị triển khai văn bản liên tịch của Tập đoàn và Công đoàn BĐVN về quản lý và tổ chức các hoạt động hưu trí Bưu điện sau chia tách BC-VT; trình lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Bưu Điện Việt Nam ký quyết định ban hành quy định quản lý và sử dụng quỹ CSXH tập trung; đã chi trên 7 tỷ đồng từ quỹ CSXH tập trung để thực hiện các chương trình CSXH nội bộ và tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ nhân dân bị thiên tai bão lũ. Tại các đơn vị, cũng đã vận động CNVC đóng góp và chi gần chục tỷ đồng để tham gia các hoạt động CSXH tại địa phương.
5/-Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn

- Ban hành văn bản hướng dẫn các công đoàn Bưu điện tỉnh, thành phố hoàn thiện phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức phù hợp với Đề án tổ chức của Công đoàn BĐVN và lộ trình của Tập đoàn BCVTVN. Hướng dẫn và triển khai hoàn thành việc sát nhập Công đoàn Bưu điện tỉnh Hà Tây về Công đoàn Bưu điện TP. Hà Nội và Công đoàn Viễn thông Hà Tây về Công đoàn Viễn thông Hà Nội. Hướng dẫn và chỉ đạo Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Tổng công ty BCVN lần thứ nhất. Thành lập mới Công đoàn Công ty Cổ phần Truyền thông, Quảng cáo đa phương tiện, Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPT trực thuộc Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, 02  công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở; 12 công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc công đoàn cơ sở; chuyển đổi tên gọi cho 05 công đoàn cơ sở trực thuộc.

- Chỉ đạo, đôn đốc công đoàn các đơn vị thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, kết nạp được trên 3.000 đoàn viên mới; cấp trên 9.400 thẻ đoàn viên, và đóng dấu trên 7 000 thẻ đoàn viên cho 45 công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc. 


- Ban hành văn bản thông báo phân công trách nhiệm của Thường trực Công đoàn BĐVN, các Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn BĐVN mới được bầu. Đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn BĐVN khoá XIII, nhiệm kỳ 2008-2013;


- Báo cáo Tổng liên đoàn số liệu cán bộ chuyên trách công đoàn, công tác đào tạo, cán bộ công đoàn nghỉ hưu năm 2008. Thẩm định và trình Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 794 cán bộ công đoàn thuộc 45 công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc. Thực hiện việc công nhận cán bộ chuyên trách và nâng bậc lương, phụ cấp cho 75 cán bộ chuyên trách công đoàn; giải quyết thủ tục và chế độ chính sách cho 08 đồng chí nghỉ chế độ hưu trí. 


- Chọn cử trên 200 lượt cán bộ công đoàn tham dự các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước, hội thảo, hội nghị, trao đổi đoàn trong nước và quốc tế… do Tổng liên đoàn, Tập đoàn BC-VT Việt Nam và Công đoàn BĐVN tổ chức. Trực tiếp tham gia tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ các chuyên đề hoạt động cho trên 2200 cán bộ công đoàn từ tổ trưởng trở lên; chọn cử trên 30 lượt CB CNV tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp đào tạo nâng cao, lý luận chính trị cao cấp, do Tổng liên đoàn và  Tập đoàn BCVTVN tổ chức.

6/- Công tác nữ công
Đã chỉ đạo Ban Nữ công CĐ các đơn vị tổ chức triển khai các hoạt động trong nữ CNVC-LĐ; vận động nữ CNVC-LĐ hưởng ứng các phong trào thi đua chung do Công đoàn Bưu Điện Việt Nam phát động, trong đó đặc biệt chú trọng phong trào thi đua phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Qua sơ kết 3 năm phong trào thi đua Hai giỏi giai đoạn 2006-2008, 126 tập thể và 138 cá nhân nữ đã được Công đoàn Bưu Điện Việt Nam tặng Bằng khen; 2 tập thể và 3 cá nhân nữ có thành tích xuất sắc đã được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen. Trong năm, trên 80% nữ  tham gia các cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc thi tìm hiểu các kỳ Đại hội do Công đoàn Bưu điện Việt Nam tổ chức, có 01 chị đạt giải nhất, 02 chị  đạt giải nhì; trên 50% số nữ CNVC-LĐ đạt các danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở, được các cấp khen thưởng; đã tổ chức hội thảo “Nâng cao năng lực cán bộ nữ công” cho 60 cán bộ nữ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ Nữ công CĐ cơ sở. Qua thống kê, trong nhiệm kỳ đại hội 2008 – 2013, có 26% nữ tham gia BCH công đoàn các cấp, trong đó 14% là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ, 29% tham gia Uỷ ban kiểm tra CĐ các cấp.
Các hoạt động về giới và gia đình trong nữ CNVC-LĐ đã diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú nhân các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập TW Hội LHPN Việt Nam 20/10; tháng hành động Vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam, ngày dân số Việt Nam, tết thiếu nhi và các hoạt động hè cho các cháu là con CBCNVC Bưu điện. Kết thúc năm học 2007-2008, hàng ngàn cháu là con CNVC BĐ có thành tích trong học tập được các đơn vị khen thưởng với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Quỹ khuyến khích tài năng Bưu điện đã khen thưởng cho 459 cháu với số tiền 279.200.000 đ. Thông qua các hoạt động, nữ CNVC- LĐ BĐ đã làm tốt vai trò là người mẹ, người vợ, người con hiếu thảo, xây dựng gia đình Bưu điện “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
7/- Công tác Tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn
Quản lý tài chính công đoàn từ Ngành đến cơ sở đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Tổng liên đoàn; Hoàn thành báo cáo quyết toán 2007, được Tổng liên đoàn phê duyệt và thẩm định; lập dự toán thu chi tài chính công đoàn 2008, đôn đốc các đơn vị trích đủ 2% kinh phí công đoàn, thu đủ 1% đoàn phí theo quy định, đảm bảo chi tiêu đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện việc báo cáo quyết toán và nộp nghĩa vụ về Công đoàn BĐVN; hoàn thành kế hoạch nghĩa vụ với Tổng Liên đoàn năm 2008; hướng dẫn chia tách quỹ tài chính công đoàn thời điểm 31/12/2007 sau khi quyết toán được duyệt, phục vụ kịp thời hoạt động công đoàn tại các đơn vị mới chia tách từ 01/01/2008; đáp ứng kịp thời về tài chính phục vụ các hoạt động công đoàn trong năm 2008, đặc biệt phục vụ Đại hội công đoàn các cấp; kiểm tra công tác tài chính và hướng dẫn nghiệp vụ cho các công đoàn trực thuộc. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý các quỹ do người lao động đóng góp, đảm bảo đúng nguyên tắc, không thất thoát, lãng phí. Ban Tài chính Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã được Tổng liên đoàn LĐVN ghi nhận là một trong những đơn vị xuất sắc, đã được Bộ Tài chính tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác quản lý tài chính công đoàn giai đoạn 2003-2008.
8/- Công tác kiểm tra
Năm 2008, thực hiện chỉ đạo của Tổng  Liên đoàn LĐVN, công tác kiểm tra được BCH, BTV công đoàn các cấp quan tâm chỉ đạo. UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, tíên hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, kiểm tra quản lý sử dụng nguồn tài chính, tài sản công đoàn và các nguồn quỹ do công đoàn quản lý. Công đoàn các cấp đã giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người lao động… các hoạt động trên đã góp phần tích cực vào thành công của Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII  Công đoàn Bưu điện Việt Nam (UBKT có báo cáo riêng).
9/- Công tác đối ngoại
Năm 2008, các hoạt động đối ngoại của Công đoàn Bưu Điện Việt Nam có nhiều khởi sắc, các hoạt động hợp tác song phương, đa phương với các tổ chức và công đoàn BC-VT-CNTT của các nước trong khu vực và  trên thế giới tiếp tục được duy trì, phát triển. Trong năm, đã cử 4 đoàn với 29 cán bộ công đoàn chủ chốt của Công đoàn Bưu Điện Việt Nam và các công đoàn cơ sở đi thăm và làm việc với CĐ Bưu chính Hàn Quốc, CĐ Viễn thông Nhật Bản, CĐ Viễn thông Lào; 10 cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo do Mạng lưới Công đoàn Quốc tế UNI và UNI-Apro tổ chức; đón tiếp đoàn đại biểu Ban Chấp hành Mạng lưới Công đoàn Quốc tế UNI và Đoàn đại biểu CĐ Bưu chính Hàn Quốc đến thăm và làm việc với Công đoàn Bưu Điện Việt Nam; phối hợp với Mạng lưới Công đoàn Quốc tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương (UNI-Apro) tổ chức hội thảo “Hoạt động Công đoàn trong lĩnh vực Bưu chính” và “Thiết lập quan hệ đối tác - Vì mục tiêu xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa” cho hơn 50 cán bộ công đoàn các cấp; tham dự và phối hợp tổ chức thành công hội nghị BCH lần thứ 10 của UNI-Apro, hội nghị BCH cộng đồng Bưu chính Châu Á-Thái Bình Dương (APPUEC). Đặc biệt, việc Công đoàn Bưu điện Việt Nam là Công đoàn ngành đầu tiên ở Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới Công đoàn Quốc tế (UNI) từ tháng 7/2008 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức Công đoàn quốc tế. 
10/- Công tác chỉ đạo, tổ chức điều hành

 Trong năm 2008, Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đề ra chương trình công tác với 05 mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, 13 giải pháp thực hiện và được cụ thể hoá thành 45 nội dung công việc cụ thể. Qua tổng kết đánh giá, nhìn chung Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã thực hiện khá tốt chương trình công tác đã đề ra. Ban thường vụ Công đoàn Bưu Điện Việt Nam tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn hoàn thành việc tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, tổ chức thành công đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam và tham gia Đại hội X Công đoàn Việt Nam đạt kết quả tốt; đồng thời chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động hoàn thành kế hoạch SXKD để từ đó đảm bảo thu nhập, đời sống cho người lao động.
Sau Đại hội XIII, Ban thường vụ Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã chỉ đạo tổ chức xây dựng quy chế làm việc của Ban thường vụ, Ban chấp hành và UBKT; đã kiện toàn và hướng dẫn hoạt động các cụm công đoàn; đã tổ chức các Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 1,2, Hội nghị Ban Chấp hành 1,2 theo đúng quy định của điều lệ về thời gian, nội dung và hình thức; các đ/c uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên UBKT Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của mình; công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện đã có nhiều đổi mới, theo hướng ngày càng sát với cơ sở.

 
11/-Tồn tại, khuyết nhược điểm

- Tại một số đơn vị, kết quả hoạt động công đoàn còn hạn chế, còn chưa chủ động phối hợp với chuyên môn quan tâm đúng mức tới hoạt động SXKD, chiếm lĩnh và giữ thị phần; việc phát động phong trào thi đua chưa có chiều sâu, trọng điểm, chưa thu hút động viên được cán bộ, đoàn viên tham gia, còn thiếu chủ động trong triển khai các giải pháp, hệ thống bán hàng, chăm sóc khách hàng….dẫn đến không hoàn thành kế hoạch SXKD, năng suất lao động thấp, để mất thị trường, mất khách hàng.

- Một số đơn vị khi xây dựng báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ còn coi nhẹ phần đánh giá, nguyên nhân và bài học trong nhiệm kỳ qua, phần mục tiêu nhiệm vụ còn nặng về lý luận và ít số liệu. Việc tập hợp ý kiến đóng góp và dự thảo văn kiện của Tổng liên đoàn và Công đoàn BĐVN còn ít so với yêu cầu. Công tác tổ chức, điều hành của đoàn chủ tịch đại hội ở một số đơn vị mới chia tách, đặc biệt là đối với công đoàn một số công ty cổ phần mới thành lập, chưa có sự phân công cụ thể nên còn lúng túng.
- Thực hiện Nghị quyết TW 6 khoá X của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Tuy nhiên, một số đơn vị chưa xây dựng chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện. Công tác xây dựng đội ngũ cần chú trọng đến việc đào tạo và thu hút các chuyên gia có trình độ cao ở các lĩnh vực còn thiếu như: quản lý đầu tư, công nghệ thông tin, quy hoạch phát triển mạng lưới; đặc biệt là chuyên gia phân tích dự báo kinh doanh…

- Năm 2008, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở có nhiều biến động, nên việc tổ chức tập huấn chưa triển khai thực hiện được theo kế hoạch đã đề ra; công tác đào tạo dài hạn, đặc biệt là lý luận nghiệp vụ công đoàn đạt tỷ lệ chưa cao; việc soạn thảo xây dựng hệ thống bài giảng tập huấn theo các chuyên đề, một số chuyên đề về tiêu chí xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng toàn khoá còn chưa kịp thời.


- Công tác BHLĐ trong những năm qua luôn được chú trọng, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, tại một số đơn vị còn coi nhẹ dẫn đến xảy ra tai nạn lao động làm chết 5 người; 02 vụ tai nạn giao thông được coi là tai nạn lao động làm chết  01 người, bị thương 01 người. Việc triển khai Công tác pháp luật công đoàn còn thụ động, chưa đề xuất được nội dung hoạt động thiết thực, chưa có biện pháp nhằm theo dõi, nắm bắt được tình hình hoạt động tư vấn pháp luật ở các đơn vị.
- Chế độ làm việc của Ban thường vụ, Ban chấp hành, UBKT CĐ các cấp tuy đã có quy chế nhưng còn chưa được duy trì thường xuyên; công tác tham mưu, đề xuất, giúp việc có nơi, có lúc còn hạn chế, văn bản chỉ đạo nhiều, đôi khi chồng chéo; công tác thông tin báo cáo còn chưa kịp thời, thiếu số liệu và chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc xây dựng chương trình phối hợp với chuyên môn nhiệm kỳ XIII (2008-2013) đã có sự chuẩn bị nhưng chưa được triển khai thực hiện.


Mặc dù vẫn còn có những tồn tại yếu kém, khuyết nhược điểm, nhưng có thể khẳng định năm 2008, Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã hoàn thành chương trình công tác đã đề ra. Tổ chức, bộ máy công đoàn các cấp được kiện toàn thông qua việc tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam; nội dung hoạt động công đoàn tiếp tục hướng về cơ sở và có nhiều đổi mới; hiệu quả hoạt động công đoàn được nâng lên; tổ chức công đoàn đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình góp phần cùng với chuyên môn thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH đã đề ra trong năm 2008.


Đạt được kết quả trên, đó là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, của Đảng uỷ Tập đoàn BC-VT Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn BC-VT Việt Nam, của lãnh đạo Đảng, chuyên môn, công đoàn và các đoàn thể đồng cấp các đơn vị trong toàn Tập đoàn BC-VT Việt Nam và đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng không mệt mỏi của 9 vạn cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Tập đoàn BC-VT Việt Nam quyết tâm giành thắng lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế.
PHẦN THỨ HAI

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2009

Năm 2009 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam: Năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam; năm thứ 2 thực hiện nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; năm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2009). Năm 2009, dự báo nền kinh tế đất nước tiếp tục bị ảnh hưởng do suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ có tác động đến lĩnh vực BC-VT-CNTT. Năm 2009, Tập đoàn BC-VT Việt Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.
Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, Đại hội X Công đoàn Việt Nam vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD của Tập đoàn BC-VT Việt Nam. Năm 2009, chương trình công tác của Công đoàn Bưu Điện Việt Nam cần tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm với các giải pháp chủ yếu như sau:
I/ Mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm


1- Vận động cán bộ, đoàn viên - người lao động nỗ lực quyết tâm hoàn thành 9 mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2009 của Tập đoàn BCVT Việt Nam; trong đó các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu như: doanh thu, phát triển máy điện thoại, phát triển thuê bao Mega VNN, lợi nhuận, năng suất lao động đạt mức tăng trưởng từ 3% - 5%; hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Mạng lưới BC-VT-CNTT của Tập đoàn tiếp tục được hiện đại hoá, tạo bước đột phá về chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần, giữ vững và phát huy vai trò chủ lực của Tập đoàn trong phát triển BC-VT-CNTT Việt Nam, phấn đấu Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” trong thời gian tới.


2- Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao theo định hướng tầm nhìn và phát triển chiến lược kinh doanh của Tập đoàn BC-VT Việt Nam theo tinh thần nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.



3- Phát huy dân chủ; chủ động tích cực tham gia với chuyên môn xây dựng cơ chế chính sách nội bộ để phát huy nguồn nội lực, kiện toàn ổn định tổ chức, cải thiện điều kiện làm việc, phấn đấu  thu nhập tăng 5% trở lên so với năm 2008.


4- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, chú trọng đến đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách; phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động công đoàn, nâng cao uy tín và vị thế của tổ chức công đoàn Công đoàn Bưu Điện Việt Nam xứng đáng với truyền thống 62 năm xây dựng và phát triển.


5- Duy trì và tiếp tục triển khai các hoạt động lịch sử truyền thống; giữ gìn và phát huy truyền thống 64 năm Bưu  Điện Việt Nam, 80 năm Công đoàn Việt Nam và 62 năm thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

II/-Các giải pháp chủ yếu


1- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn kết chặt chẽ với việc phát động các phong trào thi đua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tập trung khai thác và phát triển các dịch vụ mới, nhất là các dịch vụ giá trị gia tăng, giữ khách hàng cũ, gia tăng khách hàng mới; tiếp tục phối hợp với Tập đoàn BC-VT Việt Nam phát động cuộc thi “Sáng tạo VNPT 2009”; đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Đóng góp nhỏ - Hiệu quả lớn” với nội dung thiết thực, tập trung vào các mục tiêu: hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu; phát triển máy điện thoại; phát triển Mega VNN; tăng năng suất lao động; tăng thị phần của VNPT tại các tỉnh, thành phố lên thêm 5%; mỗi đoàn viên, người lao động Tập đoàn làm một việc để nâng cao uy tín và thương hiệu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
2-Đổi mới nội dung công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và nhận thức của người lao động về cạnh tranh và sự cần thiết phải bảo vệ sự tồn tại của doanh nghiệp trước sức ép cạnh tranh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả bước 2 cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác, sơ kết 3 năm (2007-2009) triển khai Cuộc vận động. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu để phát triển Đảng trong đoàn viên, CNVC-LĐ.

3- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Xây dựng ban hành nội dung và hướng dẫn triển khai 3 cuộc vận động và 5 chương trình hành động. Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. 

4- Tham gia hoàn thiện mô hình tổ chức của Tập đoàn BC-VT Việt Nam theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp nghiên cứu sửa đổi Quy chế dân chủ của Tổng Công ty BC-VT Việt Nam trước đây cho phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn. Ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị người lao động, trong đó tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung, nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể. Tổng kết 13 năm thực hiện Bộ Luật Lao động trong Tập đoàn; tham gia ý kiến về việc sửa đổi Luật Công đoàn.

5- Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các đơn vị phối hợp với Chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác BHLĐ; phát động và tham gia hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN năm 2009. Tăng cường các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ, hoạt động của  mạng lưới ATVSV hiệu quả. Xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ.

6- Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, nhất là pháp luật lao động tại các công đoàn cơ sở. Hướng dẫn Tổ tư vấn pháp luật tại các đơn vị hoạt động. Giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại của người lao động về chế độ, chính sách, về pháp luật lao động và công đoàn.

7- Tham gia với chuyên môn xây dựng kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ các dịch vụ mới. Tổ chức tập huấn quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam cho cán bộ công đoàn chủ chốt các đơn vị; hoàn thiện và ban hành bộ tài liệu tập huấn dành cho cán bộ công đoàn cơ sở. Xây dựng và ban hành tiêu chí xây dựng công đoàn  cơ sở vững mạnh cho phù hợp với tình hình thực tế.
8- Hoàn thành Báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn năm 2008 báo cáo Tổng Liên đoàn LĐVN đúng thời gian quy định. Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện dự toán thu chi ngân sách công đoàn 2009, đảm bảo nguồn thu tài chính công đoàn, chi tiêu hiệu quả, tập trung kinh phí cho các hoạt động công đoàn tại cơ sở; hoàn thành nghĩa vụ với Tổng liên đoàn. Thực hiện chương trình tập huấn nghiệp vụ tài chính công đoàn theo kế hoạch của Công đoàn Bưu điện Việt Nam, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng. Phục vụ Kiểm toán Nhà nước kiểm toán công tác tài chính, tài sản của ngân sách công đoàn năm 2008 theo kế hoạch Tổng Liên đoàn LĐVN thông báo; quản lý tốt các quỹ do người lao động đóng góp.
9- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra định kỳ và đột xuất của các cấp công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, tài chính, tài sản công đoàn và các nguồn quỹ công đoàn tham gia quản lý; giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu tố của CNVC lao động, cán bộ, đoàn viên công đoàn theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

10- Tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các tổ chức công đoàn cùng ngành nghề trong khu vực và trên thế giới. Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong công tác đào tạo cán bộ công đoàn thông qua các chương trình hợp tác nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

11- Thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ và trẻ em vào hoạt động nữ công của các đơn vị. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban Nữ công, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của các đơn vị; tiếp tục triển khai kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bưu Điện giai đoạn 2006-2010. 


12- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2009 của Hội đồng quản lý quỹ HT&KKBĐ. Thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Hội đồng trong việc sử dụng nguồn quỹ CSXH tập trung, hoạt động hưu trí Bưu điện, sử dụng các công trình lịch sử; tích cực tham gia các chương trình Đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.


13- Tăng cường công tác chỉ đạo điểm, gắn kết hoạt động công đoàn với quản lý, sản xuất kinh doanh; đi sát cơ sở và người lao động để đề xuất  những giải pháp mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ ; nâng cao vai trò trách nhiệm của Thường trực, của Ban Thường vụ, Ban chấp hành công đoàn các cấp; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu qủa trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Nâng cao chất lượng công tác báo cáo thống kê; thực hiện ứng dụng CNTT trong điều hành hoạt động của công đoàn các cấp; phát huy hơn nữa hiệu quả trang WEB Công đoàn Bưu Điện Việt Nam.

Trên đây là Báo cáo tổng kết kết phong trào CNVC, hoạt động công đoàn  năm 2008 và chương trình công tác năm 2009 của Công đoàn Bưu Điện Việt Nam. Các cấp công đoàn cần tập trung nghiên cứu, triển khai vào chương trình kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị mình; góp phần cùng với chuyên môn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu KT-XH năm 2009 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 – 2010 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Đã ký: Hoàng Huy Loạt


Phụ lục 1
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU

(Kèm theo Báo cáo tổng kết hoạt động CĐ năm 2008 và chương trình công tác năm 2009)
	STT
	Số liệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Tổng số CĐ trực thuộc CĐBĐVN:
	Đơn vị
	111
	

	
	- Công đoàn cấp trên cơ sở:
	-
	11
	

	
	- Công đoàn cơ sở:
	-
	100
	

	02
	Tổng số CĐCS trực thuộc CĐ cấp trên cơ sở
	CĐCS
	152
	

	03
	Tổng số CĐCS thành viên, CĐ bộ phận trực thuộc CĐCS
	-
	1919
	

	04
	Tổng số tổ CĐ thuộc CĐCS và CĐ cấp trên cơ sở
	TCĐ
	7363
	

	05
	Tổng số Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT thuộc CĐCS và CĐ cấp trên cơ sở
	Người
	298
	

	
	- Chủ tịch
	Người
	111
	

	
	- Phó Chủ tịch
	Người
	93
	

	
	- Chủ nhiệm UBKT
	Người
	94
	

	06
	Tổng số Uỷ viên BCH CĐCS và cấp trên cơ sở
	-
	1179
	

	07
	Tổng số Uỷ viên UBKT CĐCS và cấp trên cơ sở
	-
	382
	

	08
	Tổng số cán bộ chuyên trách công đoàn:
	-
	132
	

	09
	- Có trình độ Đại  học:
	%
	87%
	

	
	- Có trình độ Trung Cấp:
	%
	8%
	

	
	- Đại học CĐ (hoặc đại học phần CĐ)
	%
	16,6%
	

	10
	CNVC đạt trình độ đại học và trên đại học.
	%
	35
	

	11
	CNVC có trình độ trung cấp, CNKT đã qua đào tạo chính quy
	%
	61,5
	

	12
	Lao động giản đơn, chưa qua đào tạo.
	%
	3,5
	

	13
	Tổng số đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Tập đoàn.
	ĐT,NVKH
	1.541
	

	14
	Số công trình sản phẩm được gắn biển chào mừng Đại hội XIII Công đoàn BĐVN
	CT,SP
	13
	

	15
	Số công trình sản phẩm được công nhận là CT,SP chào mừng Đại hội XIII Công đoàn BĐVN
	-
	30
	

	16
	Số công trình sản phẩm Đại hội X Công đoàn Việt Nam 
	-
	04
	

	17
	Năng suất lao động bình quân.
	Triệu đồng/người
	708,387
	

	18
	Thu nhập bình quân.
	Triệu đồng/người
	5,4
	

	19
	Số CNVC được khám sức khoẻ định kỳ
	người
	53.190
	

	20
	- Loại 1:
	người
	7.973
	

	21
	- Loại 2:
	người
	34.221
	

	22
	- Loại 3:
	người
	9.200
	

	23
	- Loại 4:
	người
	1.695
	

	24
	- Loại 5:
	người
	101
	

	25
	Số CNVC được bồi dưỡng, đào tạo trong năm.
	%
	51
	

	26
	Tổng số đoàn viên được kết nạp Đảng.
	Người
	620
	

	27
	Tổng số đoàn viên phát triển  mới.
	Đ.viên
	3.000
	

	28
	Tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh.
	%
	95%
	

	29
	Cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ CĐ.
	Lượt người
	2.500
	

	30
	Tỷ lệ UBKT xuất sắc.
	%
	30%
	

	31
	Tỷ lệ UBKT loại khá.
	%
	65%
	

	32
	Tỷ lệ UBKT loại Trung bình.
	%
	5%
	

	33
	Tổng số đơn thư khiếu nại gửi đến CĐ các cấp.
	Đơn thư
	57
	

	34
	Tổng số đơn thư khiếu nại đã được giải quyết.
	Đơn thư
	43
	

	35
	Số các đơn vị phát động TLQG về ATVSLĐ.
	%
	100%
	

	36
	Đơn vị đã tổ chức ĐH CNVC, HN NLĐ.
	Đơn vị
	73
	

	37
	Số vụ tai nạn lao động.
	Vụ
	06
	

	38
	Số vụ tai nạn lao động gây chết người.
	Vụ
	05
	

	39
	Đã tổ chức hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
	Đơn vị
	87%
	

	40
	CĐ các đơn vị đã xây dựng quy chế phối hợp công tác với chuyên môn trong nhiệm kỳ XIII
	%
	80%
	

	41
	Đã xây dựng quy chế làm việc của Ban thường vụ, Ban chấp hành, UBKT
	%
	85%
	


SỐ LIỆU ĐÃ CHI TỪ  QUỸ HỖ TRỢ & KHUYẾN KHÍCH BƯU ĐIỆN NĂM 2008
	STT
	Nội dung hoạt động
	Số tiền (đ)

	A.
	Chính sách xã hội:
	12,543,721,009

	I.
	Từ nguồn quỹ CSXH Tập trung:
	7,399,721,009

	1
	Thanh toán kinh phí xây dựng nhà bia tưởng niệm ngành BĐ tại xã Bình Thành - Định Hoá - Thái Nguyên. Hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá xã Phúc Thịnh - Chiêm Hóa - Tuyên Quang 
	937,047,585

	2
	Thanh toán vốn xây dựng hoàn thành dự án "Di chuyển tượng đài phù điêu NTLS tại Tân Biên - Tây Ninh"
	1,912,101,606

	3
	Thanh toán vốn xây dựng hoàn thành 2 nhà văn hoá cộng đồng tại xã Chư Pơng - Chư Sê - Gia Lai
	244,999,918

	4
	Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ Bưu điện, nhà tình nghĩa tại Điện Biên - Lai Châu
	125,000,000

	5
	Hỗ trợ kinh phí xây dựng Bệnh viện ung thư Đà Nẵng
	300,000,000

	6
	Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho người nghèo và hỗ trợ trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi
	200,000,000

	7
	Tặng xe lăn cho người nghèo khuyết tạt, học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó tại Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Bình
	166,500,000

	8
	Hỗ trợ các buổi gặp mặt truyền thống (cán bộ chiến sỹ hành lang tỉnh Quảng Đức cũ, ATK…), hỗ trợ kinh phí cho BLL Cựu tù chính trị và Tù binh TP.HCM
	98,000,000

	9
	Tặng quà CBCNV làm nhiệm vụ trực tết, gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán; Tặng quà các cơ sở y tế nhân ngày 27/2; Tặng quà một số Trung tâm ĐDTB nhân ngày 27/7..
	772,571,900

	10
	Hỗ trợ mua báo nhân đạo và đời sống tặng các xã nghèo tại 3 tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình
	60,000,000

	11
	ủng hộ nhân dân các địa phương bị thiệt hại do bão lũ (Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Giang…)
	750,000,000

	12
	Ủng hộ kinh phí cho nhân dân Cuba bị thiệt hại do bão lũ
	50,000,000

	13
	Ủng hộ Quỹ "Mái ấm tình thương" của Hôi LHPNVN
	100,000,000

	14
	Ủng hộ Quỹ "Chăm sóc người cao tuổi Việt Nam"
	100,000,000

	15
	Ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa TW"
	300,000,000

	16
	Ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo TW"
	500,000,000

	17
	Ủng hộ kinh phí, hỗ trợ các trung tâm (nhân đạo T&T, Hội cứu trợ TETT VN, TT nghệ thuật hướng nghiệp HN…)
	36,000,000

	18
	Tài trợ chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân dâng Đảng, chương trình "Đồng Lộc-những đoá hoa bất tử" …
	66,000,000

	19
	Trợ cấp đặc biệt cho CBCNV bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bị thiệt hại do bão lũ
	681,500,000

	II.
	Từ nguồn quỹ CSXH của các đơn vị (theo báo cáo chưa đầy đủ của 50 đvị)
	5,144,000,000

	1
	Chăm sóc phụng dưỡng Mẹ VNAH, các đối tượng CSXH, hỗ trợ hoạt động hưu trí, thăm hỏi trợ cấp các hoành cảnh khó khăn, thiên tai, bão lũ….
	3,272,000,000

	2
	Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện với địa phương
	1,872,000,000

	B.
	Quỹ Khuyến khích tài năng Bưu điện:
	445,200,000

	1
	Hỗ trợ Hội thi tin học trẻ không chuyên Bưu điện
	162,600,000

	2
	Khen thưởng sinh viên Học viện CN BCVT đạt giải Olympic toàn quốc
	3,400,000

	3
	Khen thưởng con CBCNV học giỏi (459 cháu)
	279,200,000

	 
	Tổng cộng
	12,988,921,009


Phụ lục 2
DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2008
1. Danh sách các Công đoàn được Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Cờ thi đua năm 2008

	TT
	Tên Công đoàn 
	TT
	Tên Công đoàn 

	1.
	Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng
	11.
	Công đoàn Công ty Thông tin di động

	2.
	Công đoàn Viễn thông TP. Hà Nội
	12.
	Công đoàn Công ty Dịch vụ viễn thông

	3.
	Công đoàn Viễn thông Quảng Ninh
	13.
	Công đoàn Viễn thông TP. Hồ Chí Minh

	4.
	Công đoàn Viễn thông Lâm Đồng
	14.
	Công đoàn Bưu điện TP Cần Thơ

	5.
	Công đoàn Công ty Viễn thông Liên tỉnh
	15.
	Công đoàn Bưu điện tỉnh Thanh Hóa

	6.
	Công đoàn Viễn thông Khánh Hòa
	16.
	Công đoàn Bưu điện TP Hồ Chí Minh

	7.
	Công đoàn Viễn thông Thanh Hóa
	17.
	Công đoàn Bưu điện TP Hà Nội

	8.
	Công đoàn Viễn thông Hải Phòng
	18.
	Công đoàn Bưu điện tỉnh Bình Dương

	9.
	Công đoàn Viễn thông Bắc Ninh
	19.
	Công đoàn Viễn thông Hà Nam (Hiệp y)

	10.
	Công đoàn Viễn thông Kiên Giang
	
	


2. Danh sách các Công đoàn được Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Bằng khen năm 2008

	TT
	Tên Công đoàn 
	TT
	Tên Công đoàn 

	1.
	Công đoàn Công ty Phần mềm và Truyền thông - VASC
	9.
	Công đoàn Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông

	2.
	Công đoàn Viễn thông Cao Bằng
	10.
	Công đoàn Bưu điện tỉnh Bắc Kạn

	3.
	Công đoàn Viễn thông Bình Định
	11.
	Công đoàn Bưu điện tỉnh Bình Phước

	4.
	Công đoàn Viễn thông Bắc Kạn
	12.
	Công đoàn Bưu điện tỉnh Nam Định

	5.
	Công đoàn Công ty CP CTIN
	13.
	Công đoàn Bưu điện tỉnh Phú Yên

	6.
	Công đoàn Công ty CP Viễn thông Tin học điện tử - Kasati
	14.
	Công đoàn Bưu điện tỉnh Sóc Trăng

	7.
	CĐ Công ty CP Công nghệ viễn thông - Viteco
	15.
	Công đoàn Bưu điện tỉnh Hà Nam

	8.
	Công đoàn Công ty TNHH Một Thành viên Cáp quang - FOCAL
	
	


3. Danh sách các Công đoàn được Công đoàn BĐVN tặng Cờ  thi đua năm 2008
1. Công đoàn Viễn thông Bình Dương

2. Công đoàn C.Ty LD Thiết bị Viễn thông - ANSV

3. Công đoàn TT Thông tin và Quan hệ công chúng

4. Công đoàn Học viện CN - Bưu chính Viễn thông

5. Công đoàn Cơ quan Tập đoàn BCVT Việt Nam

6. Công đoàn C.Ty Viễn thông ĐắkLắk - ĐắkNông

7. Công đoàn BV Điều dưỡng - PHCN Bưu điện II

8. Công đoàn Viễn thông Long An

9. Công đoàn Cơ quan Công đoàn BĐVN

10. Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính VN

11. Công đoàn Viễn thông Phú Thọ

12. Công đoàn Công ty Viễn thông Quốc tế
13. Công đoàn Viễn thông Lào Cai

14. Công đoàn Viễn thông Thừa Thiên Huế

15. Công đoàn Viễn thông Quảng Ngãi

16. Công đoàn Công ty VDC
17. Công đoàn Viễn thông Nam Định

18. Công đoàn Viễn thông Trà Vinh

19. Công đoàn Bệnh viện Bưu điện 1

20. Công đoàn Viễn thông Vĩnh Phúc

21. Công đoàn Viễn thông Yên Bái 

22. Công đoàn Viễn thông Bắc Giang

23. Công đoàn Viễn thông Gia Lai

24. Công đoàn Viễn thông Quảng Nam

25. CĐ Trường Trung học BCVT - CNTT 1 

26. CĐ Trường Trung học BCVT - CNTT 2 

27. Công đoàn Viễn thông An Giang

28. Công đoàn Viễn thông Nghệ An

29. Công đoàn Viễn thông Bình Phước

30. Công đoàn Bưu điện Trung ương

31. Công đoàn Viễn thông Bà Rịa - Vũng Tàu

32. Công đoàn Viễn thông Hải Dương

33. Công đoàn Viễn thông Kon Tum

34. Công đoàn Viễn thông Ninh Bình

35. Công đoàn Trường TH BCVT-CNTT  Miền núi

36. Công đoàn BV Điều dưỡng - PHCN Bưu điện I

37. Công đoàn Cty Viễn thông Cần Thơ-Hậu Giang

38. Công đoàn Viễn thông Phú Yên

39. Công đoàn Viễn thông Đồng Tháp

40. Công đoàn Viễn thông Ninh Thuận

41. Công đoàn Viễn thông Hoà Bình

42. Công đoàn Viễn thông Quảng Trị

43. Công đoàn Viễn thông Đồng Nai 

44. Công đoàn Viễn thông Hà Giang

45. Công đoàn Viễn thông Tây Ninh

46. Công đoàn Viễn thông Tuyên Quang

47. CĐ C.Ty CP Dịch vụ Viễn thông và In BĐ

48. Công đoàn Viễn thông Quảng Bình

49. Công đoàn Viễn thông Sóc Trăng

50. Công đoàn Viễn thông Thái Nguyên

51. Công đoàn Trường Trung học BCVT - CNTT 3

52. CĐ Công ty CP Cáp quang Việt Nam VINA-OFC

53. Công đoàn Viễn thông Bến Tre

54. Công đoàn Viễn thông Bình Thuận

55. Công đoàn Viễn thông Hà Tĩnh

56. CĐ C.ty Viễn thông Điện Biên - Lai Châu

57. Công đoàn Công ty CP Thiết bị Bưu điện

58. Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn VKX

59. CĐ C.Ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng BĐ

60. Công đoàn BĐ tỉnh Thừa Thiên Huế

61. Công đoàn Bưu điện TP Đà Nẵng

62. Công đoàn Bưu điện tỉnh Thái Bình

63. Công đoàn Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

64. Công đoàn Bưu điện TP.Hải Phòng
65. Công đoàn Bưu điện tỉnh Đắc Lắk

66. Công đoàn Bưu điện tỉnh Bến Tre

67. Công đoàn Bưu điện tỉnh Tiền Giang

68. Công đoàn Công ty Phát hành Báo chí TW

69. Công đoàn CQ Tổng công ty Bưu chính VN

70. Công đoàn Bưu điện tỉnh Hải Dương

71. Công đoàn Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

72. Công đoàn Bưu điện tỉnh Đồng Nai

73. Công đoàn Bưu điện tỉnh Kiên Giang

74. Công đoàn Công ty CP Chuyển phát nhanh BĐ

75. Công đoàn Bưu điện tỉnh Bắc Giang

76. Công đoàn Bưu điện tỉnh Khánh Hòa

77. Công đoàn Bưu điện tỉnh Hưng Yên

78. Công đoàn Bưu điện tỉnh Quảng Trị

79. Công đoàn Bưu điện tỉnh Lai Châu

80. Công đoàn Bưu điện tỉnh Quảng Nam

81. Công đoàn Bưu điện tỉnh Hậu Giang

82. Công đoàn Bưu điện tỉnh An Giang

83. Công đoàn Bưu điện tỉnh Bình Thuận

84. Công đoàn Bưu điện tỉnh Nghệ An

85. Công đoàn Bưu điện tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu

86. Công đoàn Bưu điện tỉnh Đồng Tháp

87. Công đoàn Bưu điện tỉnh Phú Thọ

88. Công đoàn Bưu điện tỉnh Lào Cai

89. Công đoàn Bưu điện tỉnh Lạng Sơn

90. Công đoàn Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

91. Công đoàn Bưu điện tỉnh Ninh Thuận

92. Công đoàn Bưu điện tỉnh Bạc Liêu

93. Công đoàn Bưu điện tỉnh Tây Ninh

94. Công đoàn Bưu điện tỉnh Ninh Bình

95. Công đoàn Bưu điện tỉnh Yên Bái

96. Công đoàn Bưu điện tỉnh Bắc Ninh

97. Công đoàn Bưu điện tỉnh Thái Nguyên
98. Công đoàn Bưu điện tỉnh Sơn La
4. Danh sách các Công đoàn được Công đoàn BĐVN tặng Bằng khen năm 2008
1. Công đoàn Viễn thông Hưng Yên

2. Công đoàn Viễn thông Tiền Giang

3. Công đoàn Viễn thông Cà Mau

4. Công đoàn Viễn thông Thái Bình

5. Công đoàn Viễn thông Lạng Sơn

6. CĐ Công ty CP Phát triển Công trình viễn thông

7. Công đoàn Công ty CP Vật liệu Bưu điện

8. Công đoàn Công ty CP Vật liệu xây dựng BĐ

9. CĐ C.Ty CP Dịch vụ kỹ thuật viễn thông - TST

10. CĐ C.Ty CP Thương mại BCVT
11. CĐ C.Ty CP Cáp và Vật liệu VT - SACOM

12. CĐ Công ty TNHH các Hệ thống viễn thông - Vineco

13. CĐ Cty TNHH SX Thiết bị viễn thông - TELEQ

14. Công đoàn Công ty TNHH các Hệ thống Viễn thông - VFT

15. Công đoàn Bưu điện tỉnh Đắk Nông

16. Công đoàn Bưu điện tỉnh Vĩnh Long

17. Công đoàn Bưu điện tỉnh Hà Giang

18. Công đoàn Bưu điện tỉnh Gia Lai

19. Công đoàn Bưu điện tỉnh Hòa Bình

20. Công đoàn Bưu điện tỉnh Trà Vinh

21. Công đoàn Bưu điện tỉnh Quảng Bình

22. Công đoàn Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

23. Công đoàn Bưu điện tỉnh Kon Tum

24. Công đoàn Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện

25. Công đoàn Bưu điện tỉnh Cao Bằng
26. Công đoàn Bưu điện tỉnh Long An
Phụ lục 3
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ YẾU NĂM 2009

(Kèm theo báo cáo tổng kết phong trào CNVC và hoạt động CĐ năm 2008 

và chương trình công tác 2009)
	TT
	Mục
	Nội dung công việc
	Kế hoạch triển khai

	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	I. Công tác Thi đua – Tuyên truyền
	
	
	
	

	1. 
	1
	Ban hành nội dung và hướng dẫn thực hiện 3 cuộc vận động và 5 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam.
	X
	
	
	

	2. 
	2
	Phối hợp với Tập đoàn BC-VT Việt Nam phát động cuộc thi “Sáng tạo VNPT 2009”; tiếp tục phát động phong trào “Đóng góp nhỏ - Hiệu quả lớn” và chương trình hành động “Tất cả vì khách hàng”. Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
	X
	X
	X
	X

	3. 
	3
	Chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai bước 2 cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ gắn với các hoạt động tuyên truyền giáo dục, văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 – 28/07/2009).
	X
	X
	X
	X

	4. 
	4
	 Phát động hưởng ứng cuộc thi viết trong CNVCLĐ tìm hiểu 80 năm phát triển và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam; phát động và tổ chức gắn biển công trình sản phẩm tiêu biểu, có giá trị kinh tế kỹ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Công đoàn Việt Nam
	X
	X
	X
	X

	5. 
	5
	Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội X và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X.
	X
	X
	X
	X

	6. 
	6
	Sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Ngành Bưu điện (15/08/1945 – 15/08/2009) và 62 năm ngày thành lập Công đoàn Bưu Điện Việt Nam (30/8/1947-30/8/2009).
	
	X
	X
	

	7. 
	7
	Chỉ đạo CĐ các đơn vị tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2009).
	
	X
	
	

	8. 
	8
	Tổ chức Hội nghị tổng kết 4 năm hoạt động trang WEB Công đoàn Bưu Điện Việt Nam và Hội nghị cộng tác viên.
	
	
	X
	

	9. 
	9
	Phối hợp với Trung tâm thông tin và quan hệ công chúng Tập đoàn BC-VT Việt Nam mở chuyên trang hoạt động công đoàn trên “Tuần tin VNPT”.
	X
	
	
	

	II. Công tác Chính sách kinh tế xã hội
	
	
	
	

	10. 
	1
	Ban hành văn bản liên tịch hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ. 

Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác CSKT-XH năm 2009
	X
	
	
	

	11. 
	2
	Phối hợp tham gia nghiên cứu, sửa đổi Quy chế dân chủ của Tổng Công ty BCVTVN cho phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn. .
	X
	X
	X
	

	12. 
	3
	Phối hợp tham gia nghiên cứu xây dựng và bảo vệ đơn giá tiền lương năm 2009 với liên Bộ.
	
	
	
	

	13. 
	4
	Phối hợp tham gia xây dựng, sửa đổi các quy định về lao động tiền lương, chế độ chính sách với người lao động (phân phối tiền lương, điều dưỡng phục hồi chức năng, chế độ với lao động dôi dư…)
	X
	X
	X
	X

	14. 
	5
	Phối hợp hướng dẫn xây dựng, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch BHLĐ, tổ chức các hoạt động hưởng ứng TLQG về ATVSLĐ-PCCN. Chỉ đạo hoạt động của mạng lưới ATVSV, thực hiện phong trào “Xanh - Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”.
	X
	X
	X
	X

	15. 
	6
	Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Tổng LĐLĐVN, Bộ LĐTBXH chủ trì dự thảo có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. 
	X
	X
	X
	X

	16. 
	7
	Tổng hợp Báo cáo tổng kết 13 năm thực hiện Bộ luật lao động, Báo cáo nghiên cứu sửa đổi Luật Công đoàn, phục vụ Đoàn kiểm tra của Tổng Liên đoàn 
	X
	
	
	

	17. 
	8
	Hướng dẫn các hoạt động Tư vấn pháp luật tại các đơn vị.  Phối hợp giải quyết và tham gia giải quyết các kiến nghị của người lao động về chế độ, chính sách…
	X
	X
	X
	X

	18. 
	9
	Tổ chức Hội nghị Chủ tịch công đoàn các đơn vị khối Công ty Liên doanh, Cổ phần, Trách nhiệm hữu hạn.
	
	X
	
	

	III. Công tác tổ chức
	
	
	
	

	19. 
	1
	Ban hành chương trình làm việc toàn khoá XIII của BCH Công đoàn BĐVN.
	X
	
	
	

	20. 
	2
	Xây dựng và ban hành tiêu chí đánh giá chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh giai đoạn 2008 - 2013.
	X
	
	
	

	21. 
	3
	Biên soạn bộ tài liệu tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở; phối hợp tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn theo cụm và tại các CĐ đơn vị cơ sở.
	
	X
	X
	

	22. 
	4
	Phổ biến quán triệt Điều lệ và thông tri hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X.
	
	X
	
	

	23. 
	5
	Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ công đoàn nhiệm kỳ XIII (2008 – 2013). Cử cán bộ công đoàn chuyên trách dự thi tuyển vào trường Đại học Công đoàn năm 2009.
	X
	X
	
	

	24. 
	6
	Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt công đoàn để triển khai, quán triệt Nghị quyết TW 6 khoá X; nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam; nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam.
	X
	
	
	

	25. 
	7
	Xây dựng quy định mối quan hệ phối hợp công tác trong nhiệm kỳ XIII giữa Công đoàn Bưu Điện Việt Nam với Tập đoàn BC-VT Việt Nam.
	X
	
	
	

	26. 
	8
	Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các Ban, Văn phòng Công đoàn Bưu Điện Việt Nam.
	X
	
	
	

	27. 
	9
	Xây dựng chương trình hành động của Công đoàn Bưu Điện Việt Nam thực hiện Chỉ thị 22 của Ban bí thư TW Đảng về xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
	X
	
	
	

	IV. Công tác kiểm tra
	
	
	
	

	28. 
	1
	Kiểm tra việc thực hiện Bộ luật lao động và ATVSLĐ, BHLĐ, PCCC; kiểm tra việc chấp hành điều lệ, công tác tài chính công đoàn và các nguồn quỹ CĐ tham gia quản lý.
	
	X
	
	X

	29. 
	2
	Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành điều lệ, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nhiệm kỳ XIII theo chỉ đạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
	X
	
	
	

	30. 
	3
	Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra CĐ, hoạt động Ban thanh tra nhân dân cho cán bộ UBKT, Ban thanh tra nhân dân CĐ các cấp.
	
	
	
	

	V. Công tác tài chính
	
	
	
	

	31. 
	1
	Quyết toán tài chính năm 2008 và xây dựng kế hoạch ngân sách tài chính công đoàn năm 2009.
	X
	
	
	

	32. 
	3
	Tổ chức tập huấn nghiệp vụ tài chính công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở.
	
	
	X
	

	33. 
	3
	Phối hợp với UBKT kiểm tra công tác tài chính và hướng dẫn nghiệp vụ cho công đoàn các đơn vị trực thuộc.
	X
	X
	X
	X

	VI. Công tác Nữ công
	
	
	
	

	34. 
	1
	Triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về Công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng chống bạo lực gia đình và kế hoạch Hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ BĐ giai đoạn 2006 – 2010 
	X
	X
	X
	X

	35. 
	2
	Chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”
	X
	X
	X
	X

	36. 
	3
	Tổ chức hội thảo và các hoạt động trong nữ CNVC-LĐ nhân dịp kỷ niệm 20 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.
	X
	X
	X
	X

	37. 
	4
	Tổ chức các hoạt động về giới và gia đình nhân các ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Thành lập Hội LHPNVN (20/10), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Dân số Việt Nam (26/12) … hàng năm.
	X
	X
	X
	X

	38. 
	5
	Tổ chức hội thảo, toạ đàm trong nữ CBCNVC-LĐ Bưu điện với các chuyên đề về sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ và công tác chăm sóc khách hàng.
	
	
	X
	X

	39. 
	6
	Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ nữ công, cán bộ Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ công đoàn các cấp; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nữ CNVC-LĐ
	
	X
	X
	

	VII. Công tác đối ngoại
	
	
	
	

	40. 
	1
	Tổ chức Hội thảo song phương với Công đoàn Viễn thông Lào, Công đoàn Bưu chính Hàn Quốc, Công đoàn Tập đoàn Bưu chính Nhật Bản, Công đoàn Bưu chính Pháp.
	X
	X
	X
	X

	41. 
	2
	Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo trong nước theo chương trình hợp tác với giữa UNI-Apro.
	
	X
	X
	X

	42. 
	3
	Tham dự các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề ở các nước trong khu vực; tham gia các hoạt động của UNI và UNI-Apro trong khu vực và trên thế giới.
	X
	X
	X
	X

	43. 
	4
	Triển khai các hoạt động đối ngoại khác trong kế hoạch năm 2009 theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
	X
	X
	X
	X

	VII. Công tác Văn phòng
	
	
	
	

	44. 
	1
	Tổ chức Hội nghị thường vụ lần thứ 3, 4, 5, 6; Hội nghị BCH lần thứ III và Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2009; tổng kết phong trào CNVC, hoạt động công đoàn 2009 và triển khai chương trình công tác 2010.
	X
	X
	X
	X

	45. 
	2
	Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống tổ chức công đoàn
	X
	
	
	

	46. 
	3
	Ban hành quy định về công tác báo cáo, thống kê trong tổ chức công đoàn; quy định về thể thức và kỹ thuật trình bàn văn bản. 
	X
	X
	
	

	47. 
	4
	Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan nhân dịp Tết Nguyên Đán và ngày truyền thống Ngành.
	
	X
	
	X

	48. 
	5
	Triển khai dự án xây dựng trụ sở Công đoàn Bưu Điện Việt Nam.
	X
	X
	X
	X


Phụ lục 4
DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VN

I. Công đoàn cấp trên cơ sở

1. Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam

2. Công đoàn Cơ quan Tập đoàn BC-VT Việt Nam

3. Công đoàn Công ty Viễn thông Quốc Tế (VTI)

4. Công đoàn Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN)

5. Công đoàn Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)

6. Công đoàn Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone)

7. Công đoàn Công ty Thông tin Di động (VMS)

8. Công đoàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

9. Công đoàn Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh

10. Công đoàn Viễn thông Thành phố Hà Nội

11. Công đoàn Viễn thông Thành phố Đà Nẵng

II. Công đoàn sở
1. Công đoàn Viễn thông Quảng Ninh

2. Công đoàn Viễn thông Hải Phòng

3. Công đoàn Viễn thông Hà Nam

4. Công đoàn Viễn thông Hưng Yên

5. Công đoàn Viễn thông Vĩnh Phúc

6. Công đoàn Viễn thông Bắc Ninh

7. Công đoàn Viên thông Hoà Bình

8. Công đoàn Viễn thông Bắc Kạn

9. Công đoàn Viễn thông Lạng Sơn

10. Công đoàn Viễn thông Cao Bằng

11. Công đoàn Viễn thông Thái Nguyên

12. Công đoàn Viễn thông Sơn La

13. Công đoàn Viễn thông Lao Cai

14. Công đoàn Viễn thông Yên Bái

15. Công đoàn Viễn thông Hà Giang

16. Công đoàn Viễn thông Bình Phước

17. Công đoàn Viễn thông Phú Thọ

18. Công đoàn Viễn thông Hải Dương

19. Công đoàn Viên thông Bắc Giang

20. Công đoàn Viễn thông Thái Bình

21. Công đoàn Viễn thông Tuyên Quang

22. Công đoàn Viễn thông Ninh Bình

23. Công đoàn Viên thông Nam Định

24. Công đoàn Viễn thông Thanh Hoá

25. Công đoàn Viên thông Nghệ An

26. Công đoàn Viễn thông Hà Tĩnh

27. Công đoàn Viễn thông Thừa Thiên Huế

28. Công đoàn Viễn thông Quảng Trị

29. Công đoàn Viễn thông Phú Yên

30. Công đoàn Viễn thông Bình Định

31. Công đoàn Viễn thông Khánh Hoà

32. Công đoàn Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu

33. Công đoàn Viễn thông Lâm Đồng

34. Công đoàn Viễn thông Quảng Ngãi

35. Công đoàn Viễn thông Tây Ninh

36. Công đoàn Viễn thông Đồng Tháp

37. Công đoàn Viễn thông Long An

38. Công đoàn Viễn thông Ninh Thuận

39. Công đoàn Viễn thông Bình Thuận

40. Công đoàn Viễn thông Cà Mau

41. Công đoàn Viễn thông Trà Vinh

42. Công đoàn Viễn thông Kiên Giang

43. Công đoàn Viễn thông Đồng Nai

44. Công đoàn Viễn thông An Giang

45. Công đoàn Viễn thông Kon Tum

46. Công đoàn Viễn thông Gia Lai

47. Công đoàn Viễn thông Bình Dương

48. Công đoàn Viễn thông Tiền Giang

49. Công đoàn Viễn thông Sóc Trăng

50. Công đoàn Viễn thông Quảng Nam

51. Công đoàn Viễn thông Bạc Liêu

52. Công đoàn Viễn thông Vĩnh Long

53. Công đoàn Viễn thông Bến Tre

54. Công đoàn Viễn thông Quảng Bình

55. Công đoàn Viễn thông Đắc Lắc- Đắc Nông

56. Công đoàn Viễn thông Cần Thơ- Hậu Giang

57. Công đoàn Viễn thông Điện Biên- Lai Châu

58. Công đoàn Bưu điện Trung ương

59. Công đoàn Công ty Phần mềm và Truyền thông (VASC)

60. Công đoàn Cơ quan Công đoàn BĐVN

61. Công đoàn Công ty Tài chính Bưu điện

62. Công đoàn TT Thông tin và Quan hệ công chúng

63. Công đoàn Bệnh viện Điều dưỡng PHCN BĐ 1

64. Công đoàn Bệnh viện Điều dưỡng PHCN BĐ 2

65. Công đoàn Bệnh viên Bưu điện 1

66. Công đoàn Bệnh viên Bưu điện 2

67. Công đoàn Trường Trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin 1

68. Công đoàn Trường Trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin 2

69. Công đoàn Trường Trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin 3

70. Công đoàn Trường Trung học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin Miền núi

71. Công đoàn Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện

72. Công đoàn Công ty Cổ phần phát triển công trình Viễn thông

73. Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện (PTIC)

74. Công đoàn Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và XD Bưu điện (PTICC)

75. Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại BCVT

76. Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện

77. Công đoàn Công ty Cổ phần Viễn thông- Tin học (CT-IN)

78. Công đoàn Công ty Cổ phần Viễn thông-Tin học- Điện tử (Kasati)

79. Công đoàn Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện

80. Công đoàn Công ty Cổ phần Vật liệu Bưu điện

81. Công đoàn Công ty Cổ phần In Bưu điện

82. Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông ViTeCo

83. Công đoàn Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SaCom)

84. Công đoàn Công ty Cổ phần Viễn thông (VTC)

85. Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (TST)

86. Công đoàn Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông

87. Công đoàn Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện

88. Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Truyền thông (NEO)

89. Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ học tập và GTTT (Net2e)

90. Công đoàn Công ty Cổ phần CN cáp quang và Thiết bị BĐ (TFP)

91. Công đoàn Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu mạng (VINACAP)

92. Công đoàn Công ty Liên doanh ALCATEL

93. Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn VKX
94. Công đoàn Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-0FC

95. Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cáp quang FOCAL

96. Công đoàn Công ty TNHH sản xuất thiết bị Viễn thông TELEQ

97. Công đoàn Công ty TNHH các hệ thống Viễn thông VINECO

98. Công đoàn  Công ty TNHH các Hệ thống Viễn thông - VFT
99. Công đoàn Công ty Cổ phần Truyền Thông Quảng cáo Đa phương tiện
100. Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư  Quốc tế VNPT (VNPT-Q)
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